KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TUẦN 25

	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn
	Tên bài
	Điều chỉnh

	2


	Sáng
	1
	Chào cờ
	Phát động hội diễn chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8 -3
	

	
	
	2
	Toán 1
	Em ôn lại những gì đã học
	

	
	
	3
	Học vần
	Bài 130. oăng, oăc (Tiết 1)
	

	
	
	4
	Học vần
	Bài 130. oăng, oăc (Tiết 2)
	

	
	Chiều
	1
	Âm nhạc
	Đ/c Hoàng dạy
	

	
	
	2
	GDTC
	
	

	
	
	3
	TV tăng
	Ôn bài 130. oăng, oăc
	

	3


	Sáng
	1
	Mĩ thuật
	Đ/c Hân dạy
	

	
	
	2
	Mĩ thuật
	
	

	
	
	3
	GDTC
	Đ/c Hoàng dạy
	

	
	
	4
	HĐTN
	
	

	
	Chiều
	1
	Học vần 
	Bài 131. oanh, oach (Tiết 1)
	GD QPAN: GT về doanh trại nhân dân Việt Nam và những đống góp của các chiến sĩ bộ đội.

	
	
	2
	Học vần
	Bài 131. oanh, oach (Tiết 2)
	

	
	
	3
	TV tăng
	Ôn bài: 131. oanh, oach
	

	4
	Chiều
	1
	Toán
	Em ôn lại những gì đã học
	

	
	
	2
	Toán tăng
	Dài hơn, ngắn hơn, đo độ dài, xăng –ti - mét (tiết 1) 
	

	
	
	3
	TV tăng
	Ôn bài 132. uênh, uêch
	

	5
	Sáng
	1
	Học vần 
	Bài 133. uynh, uych (Tiết 1)
	

	
	
	2
	Học vần
	Bài 133. uynh, uych (Tiết 2)
	

	
	
	4
	Tập viết
	Tập viết sau bài 130. 131
	

	
	
	4
	TV tăng
	Ôn bài 133. uynh, uych
	

	6
	Sáng
	1
	K.chuyện
	Bài 134. Kể chuyện Chim hoạ mi
	

	
	
	2
	Học vần
	Bài 135. Ôn tập
	

	
	
	3
	Tập viết 
	Tập viết sau bài 132, 12133
	

	
	
	4
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt lớp. HĐTN: Hát về bà và mẹ
	


DuyÖt ngµy .......th¸ng 23 n¨m 2025

         Phó hiệu trưởng

Nguyễn Thị Hằng

TUẦN 25

Thứ hai ngày 10 tháng 3 năm 2025
Tiết 1: CHÀO CỜ
PHÁT ĐỘNG HỘI DIỄN VĂN NGHỆ 

CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8 – 3.

II. Yêu cầu cần đạt

1.3. Năng thực thiết kế và tổ chức hoạt động
- Học sinh lập kế hoạch tham gia biểu diễn văn nghệ về hát, múa Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8 – 3.

2. Năng lực chung
- Năng lực tự học, tự chủ: Tích cực tham gia chào mừng ngày 8-3.
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Phối hợp với bạn để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia biểu diễn văn nghệ.
3. Phẩm chất

- Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm. 

II. CHUẨN BỊ

1. Đối với giáo viên
- Máy tính, KHBD.

2. Đối với học sinh
- Chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ biểu diễn về hát, múa Chào mừng ngày lễ quần áo, trang phục gọn gàng.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. KHỞI ĐỘNG (5 phút)

- GV cho HS ổn định tổ chức, nhắc nhở, chỉnh đốn hàng ngũ, trang phục để thực hiện nghi lễ chào cờ. 

2. SINH HOẠT DƯỚI CỜ (15 phút)

2.1. Thực hiện nghi lễ chào cờ

- GV nhắc nhở HS chỉnh đốn hàng ngũ, thực hiện nghi lễ chào cờ.

2.2. Tổng kết công tác tuần, triển khai công tác tuần 25

- GV trực ban nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của HS trong tuần 24.

- GV TPT triển khai hoạt động tuần 25.

- HS thực hiện tương đối tốt các nền nếp: Truy bài đầu giờ, xe đạp để đúng nơi quy định.

- Thực hiện tương đối tốt các hoạt động tập thể ngoài giờ lên lớp.

- HS các lớp tích cực trang trí và chăm sóc nhiều cây xanh.

* Tồn tại:.
- Một số học sinh đến lớp muộn chủ yếu vào buổi sáng.

- Vệ sinh cầu thanh chưa sạch nhé, còn nhiều rác, bẩn.

- Vệ sinh hành lang ở hầu hết các lớp bẩn, nhiều vỏ kẹo, bánh, rác, giấy: Lớp 1A, 2A, 2B, 5A, 5B, 1B.

- Nhiều HS mang quà vặt đến trường, ý thức kém vừa ăn kẹo vừa tham gia tập thể dục giữa giờ: Bảo, Hoàng, Trần Quân, Hoàng Nam, Dương, Ngọc, Linh, Việt lớp 4A.

- HS mua bán đồ ăn vặt không rõ nguồn gốc: Gia Huy, Lâm  lớp 2B.

- HS uống đồ uống không lành mạnh (uống bia): Duy Anh, Hằng 5C. Đàu giờ buổi chiều.

- HS vi phạm nội quy đi xe trong sân trường: Duy Anh 5C

- Do thời tiết xấu nên việc tổ chức chương trình kỉ niệm 115 năm ngày Quốc tế phụ nữ Việt Nam chưa thực hiện tốt. Tuyen dương HS toàn trường thực hiện tốt bài múa hát tập thể chào mừng ngày mùng 8/3.

- Công tác tuần 25:

- Duy trì tốt sĩ số, đảm bảo giờ ra vào lớp đúng quy định.

- Thực hiện tốt việc vệ sinh cá nhân, vệ sinh lớp học và nơi công cộng sạch sẽ phòng tránh dịch cúm mùa.

- Tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động múa hát tập thể, TD giữa giờ, múa hát bài Kun. 

- Thực hiện tốt việc chăm sóc cây xanh ở các lớp.

- Nghiêm cấm HS nói tực chửi bậy. Thực hiện tốt phong trào nói lời hay làm việc tốt.

- Thực hiện tốt việc nói không với bạo lực học đường.

- Lớp 4B trực ban 3 cầu thang tuần 25. (yêu cầu trực cả trên và dưới gầm cầu thang)  Trực ban lại do trực bẩn tuần 24.

- Kiểm tra đột xuất việc thực hiện nền nếp tuần 25.

3. TRẢI NGHIỆM (20 phút)

- Dạy theo SGV 
	- HS chào cờ. 

- HS lắng nghe. 

- Đ/c Yến triển khai

- Đ/c TPT triển khai

- HS lắng nghe. 

- HS lắng nghe và rút kinh nghiệm.

- HS nghe và thực hiện tốt.

- HS về lớp thực hiện tiếp hoạt động học tập.


---------------------------------------------- \

Tiết 2: TOÁN (1)
Bài 54. EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC ( Tiết 1)
Soạn dạy theo SGV Toán (Trang 142)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
*Năng lực: 
          - Đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 100.


- Thực hành vận dụng đọc, viết, so sánh các số đã học trong tình huống thực tế. Phát triền các NL toán học.

*Phẩm chất


- Rèn tính kiên trì, cẩn thận.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Máy tính, Sách điện tử Cánh diều, vở Bài tập toán
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Bổ sung:
	1. Khởi động:
	- Cả lớp vận động theo nhạc HS thích

	2. Hoạt động thực hành, luyện tập

- GV tổ chức cho HS kết hợp làm bài vở bài tập Toán từ bài 1 đến hết bài 3

 - GV chấm vở bài tập, mỗi bài 3 – 4 em

Bài 1: 

- Sau khi chữa xong, GV cho HS cả lớp đếm từ 1 đến 100

* Mở rộng: Nhìn vào bảng hãy cho biết -+ Các số có hai chữ số giống nhau là những số nào?

+ Số bé nhất là số mấy?

+ Số lớn nhất là số nào?

Bài 2: 

- GV gọi HS yếu phân biệt dấu <, >

- Củng cố cách so sánh số có hai chữ số

Bài 3: 

* Mở rộng: Bài tập cho HS tiếp thu nhanh

  Đúng ghi đ, sai ghi s
Số 14 gồm 4 chục và 1 đơn vị 

Số 32 gòm 3 và 2

Số 45 gồm 40 và 5
	- HS làm cá nhân vở bài tập

- HS nói cách làm từng bài

- HS thảo luận câu hỏi 

- Đại diện trả lời

- 2 em lên thi làm đúng – làm nhanh

- Mỗi em làm 2 phần

- Nhận xét, bình chọn

- HS tự đánh giá bài của mình


-----------------------------------------------------------
Tiết 3 + 4  : HỌC VẦN 

BÀI 130: OĂNG - OĂC (Tiết 1+2)
Soạn dạy theo SGV Tiếng Việt (Trang 91  )
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
 *Năng lực:


- Nhận biết các vần oăng, oăc; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần oăng, oăc 
          - Ghép đúng từ ngữ (có vần oăng, vần oăc) với hình tương ứng. 

          - Viết đúng các vần oăng, oăc, các tiếng (con) hoẵng, ngoắc (tay) cỡ vừa (trên bảng con).
         - Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc Ai can đảm?.
 *Phẩm chất:

- HS có tinh tự học, chăm chỉ, yêu Tiếng Việt.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Máy tính, Sách điện tử Cánh diều, Bài tập Tiếng việt
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Bổ sung:
	1. Khởi động
	- HS múa hát theo video

	2. Dạy học bài mới
	

	* Luyện tập  

- Mở rộng vốn từ:

- So sánh vần oăng, oăc

+ Học sinh kết hợp làm vở bài tập Tiếng Việt 

+ Chữa bài trên Zalo

+ Nói tiếng ngoài bài có vần oăng, oăc

* GV lưu ý với HS quy tắc chính tả:

oăng, oăc không đi với k, ngh, gh
	- Hình thức: HS làm bài tập cá nhân

- HS so sánh vần oăng và oăc

- HS thi tìm
- HS nghe, nhắc lại để ghi nhớ 

	- Tập viết 

   Hướng dẫn học sinh quan sát chữ oăng, oăc

- Tập đọc: Ai can đảm 

+ Giải nghĩa từ: cam đảm

+ Mở rộng thêm câu hỏi: “ Em học được điều gì qua câu chuyện ?”. “ Can đảm để làm gì?”

+ Liên hệ: 

    Cho HS kể những tấm gương can đảm trong lớp, trường..mà các em chứng kiến. 

GV kể một số tấm gương cam đảm trong chiến đấu chống giặc ngoại xâm: anh Kim Đồng, anh hùng La Văn Cầu..


	+ Can đảm: Dám đối đầu với khó khăn, thử thách, dám bước tiếp, vượt qua gian nan

- HS thảo luận nhóm đôi, nêu được điều mình học qua câu chuyện: Em cần can đảm(dám đối đầu với khó khăn, vượt qua gian nan)”. Can đảm để vượt qua khó khăn đạt được kết quả tốt , mọi người yêu quý…

- HS liên hệ trong lớp ví dụ: các bạn dám nhận sai, không sợ khăn, hoặc các chú công an can đảm đấu tranh chống bọn cướp…..để HS thấy can đảm là dám đối đầu với khó khăn, kể các những việc nhỏ nhất, đơn giản nhất trong cuộc sống.

- HS theo dõi trên Google cùng với GV về các nhân vật lịch sử trên


----------------------------------------------------
Buổi chiều

Tiết 1 + 2: GV chuyên dạy
---------------------------------------------------- 
TIẾT 3 : TIẾNG VIỆT TĂNG

ÔN BÀI 130: OĂNG - OĂC
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
- HS đọc trôi chảy bài 130 và đọc , viết được một số tiếng và từ có chứa vần oăng,oăc
- Rèn kĩ năng  đọc trơn các từ chứa vần đã học.

- Rèn kĩ năng viết liền nét, đúng quy trình, viết đẹp.

- HS có ý thức rèn chữ đẹp, giữ vở sạch.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Bảng phụ ghi nội dung luyện đọc ngoài bài.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU
	1. Khởi động :

- HS thi đua nêu các tiếng chứa vần đã học

GV ghi bảng, cho HS luyện đọc lại

GV nhận xét tuyên dương HS
2. Bài mới 

    Giới thiệu bài  - Ghi tên bài 

HĐ1: Luyện đọc sách giáo khoa

 - Cho HS đọc ôn lại bài SGK

 - HS thi đọc cá nhân, tổ, ĐT cả lớp

GV cùng lớp nhận xét, tuyên dương HS
	- HS nêu ý kiến
- HS thực hiện yêu cầu

- HS mở SGK

- HS thi đọc

	HĐ2: Luyện đọc từ ngoài bài

- GV chiếu bảng các tiếng ngoài bài có vần oăng, oăc

sau: 
con hoẵng, loằng ngoằng , dài ngoẵng, dấu ngoặc, ngoắc tay, 

- Cho HS luyện đọc đánh vần, đọc trơn các tiếng trên bảng.
- GV cho HS luyện đọc thầm bài trên bảng:

                         Em nghĩ về Trái Đất
Em vươn vai đứng dậy
                    Tuy màu da có khác
Trái đất đã xanh rồi                                  Nhưng vẫn chung nụ cười
Giữa biêng biếc mây trời                         Như biển cả không vơi
Tiếng chim vui ngọt quá                           Một màu xanh thăm thẳm

Quàng khăn xanh biển cả                          Như ban mai nắng ấm
Khoác áo thơm hương rừng                      Lung linh bờ thảo nguyên
Trái đất mang trên lưng                             Hãy giữ được bình yên
Những đứa con của đất                             Cho hoa thơm thơm mãi

- HS thi đọc cá nhân, tổ, ĐT cả lớp
GV cùng lớp nhận xét, tuyên dương HS
	- HS quan sát

HS thực hiện yêu cầu

HS nêu

HS thi trước lớp

	HĐ3: Luyện Viết:

GV hướng dẫn kĩ thuật nối các tiếng có vần  oăng, oăc
Lưu ý khoảng cách trình bày

*Lư​u ý: Tư​ thế viết, cách để vở, điểm  đặt bút , cách rê bút, lia bút, nét nối 

Đọc cho HS viết các tiếng và câu ứng dụng

- Viết bài vào trong vở.

- GV nhận xét bài, khen, biểu dương bài viết đẹp.

3. Củng cố, dặn dò 

- Nêu lại nội dung bài học?

- Dặn HS luyện viết thư​ờng xuyên cho đẹp.
	HS quan sát

- HS viết bài vào vở

HS nêu

   


----------------------------------------------------
Thứ ba ngày 11 tháng 3 năm 2025
TIẾT 1+2  : HỌC VẦN
BÀI 131: OANH - OACH

( Dạy theo SGV trang 94)

 I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

*Năng lực:


- Nhận biết vần oanh, oach; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần oanh, oach.

- Ghép đúng từ ngữ (có vần oanh, oach) với hình tương ứng.

- Viết đúng các vần oanh, oach, các tiếng khoanh (bánh), (thu) hoạch cỡ vừa (trên bảng con).

*Phẩm chất: Yêu Tiếng Việt.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  

- Máy tính có hình ảnh sgk, ti vi, mẫu chữ oanh, oach

- Bảng con, giẻ, phấn, vở bài tập Tiếng Việt

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

      Bổ sung:    

	1. Khởi động

- Hướng dẫn HS văn nghệ
	- HS hát theo video

	2. Dạy học bài mới

* Chia sẻ và khám phá
	

	- Tập đọc: Bác nông dân và con gấu (1)

+ Luyện đọc: nông dân, gieo hạt, ngoảnh lại,..

+ Cho HS quan sát thêm hình ảnh “cải củ” hoặc cây củ cải thật.

+ Học sinh kết hợp làm vở bài tập Tiếng Việt 

+ Chữa bài trên Zalo: Bác nông dân nói với gấu điều gì? 

+ GV  cho HS giải thích: Phần còn lại là phần nào? ( lá, ngọn)

+ Ai đã nhận phần gốc? Theo con phần ngon nhất của cải củ là phần nào?

- GV thực hành: cắt cây cải củ thành phần gốc và phần còn lại ( lá, ngọn) hoặc qua hình minh họa
	- Hình thức: HS làm bài tập cá nhân

- Nhiều HS nói tiếp: Lúc thu hoạch, tôi chỉ lấy phần gốc. Tất cả phần còn lại thuộc về ông.

- HS quan sát lại cây cải củ, chỉ ra được phần gốc ( bác nông dân nhận), phần còn lại (cho gấu).


GD QPAN: GT về doanh trại nhân dân Việt Nam và những đống góp của các chiến sĩ bộ đội.
-------------------------------------------------------
TIẾT 3 : TIẾNG VIỆT TĂNG

ÔN BÀI 131: OANH - OACH 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
- HS đọc trôi chảy bài 131 và đọc , viết được một số tiếng và từ có chứa vần oanh, oach
- Rèn kĩ năng  đọc trơn các từ chứa vần đã học.

- Rèn kĩ năng viết liền nét, đúng quy trình, viết đẹp.

- HS có ý thức rèn chữ đẹp, giữ vở sạch.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Bảng phụ ghi nội dung luyện đọc ngoài bài.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU
	1. Khởi động :

- HS thi đua nêu các tiếng chứa vần đã học

GV ghi bảng, cho HS luyện đọc lại

GV nhận xét tuyên dương HS
2. Bài mới 

    Giới thiệu bài  - Ghi tên bài 

HĐ1: Luyện đọc sách giáo khoa

 - Cho HS đọc ôn lại bài SGK

 - HS thi đọc cá nhân, tổ, ĐT cả lớp

GV cùng lớp nhận xét, tuyên dương HS
	- HS nêu ý kiến
- HS thực hiện yêu cầu

- HS mở SGK

- HS thi đọc

	HĐ2: Luyện đọc từ ngoài bài

- GV chiếu bảng các tiếng ngoài bài có vần oanh,oach

sau: 
khoanh tròn, kế hoạch, chim oanh, thu hoạch, loanh quanh, mới toanh…

- Cho HS luyện đọc đánh vần, đọc trơn các tiếng trên bảng.
- GV cho HS luyện đọc thầm bài trên bảng:

  Theo kế hoạch, chiều nay chúng em sẽ dọn vệ sinh lớp học.Các bạn nữ rất chăm chỉ, lau từng vết bẩn trên bàn và cánh cửa. Các bạn nam thì quét nhà và đổ rác. Chúng em rất vui vì lớp học đã được gọn gàng và sạch sẽ. 
- HS thi đọc cá nhân, tổ, ĐT cả lớp
GV cùng lớp nhận xét, tuyên dương HS
	- HS quan sát

HS thực hiện yêu cầu

HS nêu

HS thi trước lớp

	HĐ3: Luyện Viết:

GV hướng dẫn kĩ thuật nối các tiếng có vần  oăng, oăc
Lưu ý khoảng cách trình bày

Đọc cho HS viết bài đọc trên
- Viết bài vào trong vở.

- GV nhận xét bài, khen, biểu dương bài viết đẹp.

3. Củng cố, dặn dò 

- Nêu lại nội dung bài học?

- Dặn HS luyện viết thư​ờng xuyên cho đẹp.
	HS quan sát

- HS viết bài vào vở

HS nêu  


     ---------------------------------------------------
Thứ tư ngày 12 tháng 3 năm 2025
Tiết 1: TOÁN
EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC (T2)

( Dạy theo SGV trang 151)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT


Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau: 

Năng lực:

- Đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 100.


- Thực hành vận dụng đọc, viết, so sánh các số đã học trong tình huống thực tế.

Phát triền các năng lực toán học.


Phẩm chất: Ham thích học toán.

II. ĐỒ DÙNG: 

+ Máy tính, ti vi, điện thoại thông minh

+ Thước mét, thước dây, hình ảnh mảy đo trắc địa

+ Vở bài tập Toán

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	1. Khởi động

- Chơi trò chơi HS thích
	- Cả lớp chơi

	2. Hoạt động thực hành, luyện tập

- GV tổ chức cho HS kết hợp làm bài vở bài tập Toán từ bài 4 đến bài 6

Bài 4: Củng cố so sánh các số có hai chữ số.

Bài 6: Củng cố cách đo chiều dài một vật bằng thước kẻ học sinh.

- Giúp HS nhận biết kích thước muốn đo: 

+ Chiều cao ngôi nhà, cửa số

+ Chiều ngang, chiều dài mái nhà

- Lưu ý cách đặt thước: đặt thẳng, điểm đầu tiên phải từ số 0

- GV nhấn mạnh: Dùng thước xăng ti mét để đo ngôi nhà trong tranh

* Mở rộng:

- GV giới thiệu thước mét, thước dây, hình ảnh máy đo trắc địa:

+ Em có biết dùng dụng cụ nào để đo kích thước của một ngôi nhà thật?
	- HS làm cá nhân vở bài tập

- Chữa bài trên Zalo

· 1 – 2 HS chỉ chiều cao ngôi nhà, chiều ngang, chiều dài…

· HS thực hành đo chiều cao cửa, chiều ngang ngôi nhà 

· Kiểm tra chéo bài

· HS nhận biết dùng những dụng cụ này để đo chiều cao, chiều dài..của ngôi nhà hay một đồ vật thật trong thực tế 
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---------------------------------------------------
TIẾT 2: TOÁN TĂNG

DÀI HƠN - NGẮN HƠN. ĐO ĐỘ DÀI. XĂNG - TI  - MÉT

I. MỤC TIÊU:

* Kiến thức, kĩ năng:

- Thực hành vận dụng trong giải quyết các tinh huống thực tế.

- Biết đo độ dài bằng nhiều đơn vị đo khác nhau như: gang tay, sải tay, bước chân, que tính, ...

- Thực hành đo chiều dài các đồ vật,...

- Cảm nhận được độ dài thực tế 1 cm.

- Biết dùng thước có vạch chia xăng-ti-mét để đo độ dài đoạn thẳng, vận dụng trong giải quyết các tình huống thực tế.

*Phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

- Phát triển các NL toán học:giao tiếp toán học, NL giải quyết vấn đề toán học. NL sử dụng công cụ và phương tiện học toán. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Vở BT phát triển năng lực Toán tập 2

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

TIẾT 1

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Tái hiện củng cố: 

1. KTBC.

2. Bài mới.

a. Giới thiệu bài.

b. Hướng dẫn HS làm bài tập.

* Bài 1 / 22. Tính
   - GV nêu yêu cầu.

   - Hướng dẫn HS làm bài

   - Yêu cầu HS làm bài cá nhân khoanh tròn vào đồ vật theo yêu cầu cuẩ đề bài

   - GV quan sát làm

   - Cho 2 HS ngồi cùng bàn đổi vở kiểm tra kết quả bài của bạn

   - GV nhận xét, chốt kết quả đúng

* Bài 2 / 22. Tính nhẩm 
   - GV nêu yêu cầu BT2

   - Cho HS quan sát từng hình  nêu kết quả? Em làm thế nào để biết cái bút chì nào dài nhất và cây hoa nào thấp nhất?

  - GV nhận xét và chốt

* Bài 3 / 22. Số

   - GV nêu yêu cầu.

   - HS thực hiện các thao tác sau rồi trao đối với bạn:

   - Quan sát hình vẽ, nêu chiều dài của chiếc thìa, của cái tẩy, cái ví.

  - GV cùng HS  nhận xét, đánh giá

* Bài 4 / 22. Viết số đo độ dài thích hợp vào ô trống
- GV nêu yêu cầu và cho HS quan sát tranh

- GV hướng dẫn HS làm bài

- GV cho HS thực hiện thao tác: Đọc chiều dài của chìa khóa và cái đinh.

- Cho HS đổi vở kiểm tra chéo

- Nêu cách đo độ dài? 

- GV nhắc lại

+ Bước 1: Đặt vạch số 0 của thước trùng với một đầu của vật, để mép thước dọc theo chiều dài của vật.

+ Bước 2: Đọc số ghi ở vạch của thước, trùng với đầu còn lại của vật, đọc kèm theo đơn vị đo cm.

+ Bước 3: Viết số đo độ dài đoạn thẳng vào chỗ thích hợp.

3. Củng cố- dặn dò.

- Nhận xét tiết học

- Nhắc nhỏ các em về chuẩn bị bài sau.
	- HS chú ý lắng nghe

- HS làm bài

- HS đổi vở ,nhận xét bạn.

- HS theo dõi, sửa bài

- HS chú ý lắng nghe

- HS thực hiện 

- HS chú ý lắng nghe

- HS chú ý lắng nghe

- HS thực hiện 

- HS nêu miệng

+ Chiếc thìa : 4

+ cái tẩy : 2 

+ Ví: 6 

- HS nhận xét bạn.

- HS thực hiện

- HS  nêu kết quả:

+ Chìa khóa: 6m

+ Cái đinh : 5cm

- 2 -3 HS nêu cách đo




-----------------------------------------------------------
TIẾT 3 : TIẾNG VIỆT TĂNG
ÔN BÀI 132: UÊNH - UÊCH
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
- HS đọc trôi chảy bài 132 và đọc , viết được một số tiếng và từ có chứa vần uênh,uêch
- Rèn kĩ năng  đọc trơn các từ chứa vần đã học.

- Rèn kĩ năng viết liền nét, đúng quy trình, viết đẹp.

- HS có ý thức rèn chữ đẹp, giữ vở sạch.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Bảng phụ ghi nội dung luyện đọc ngoài bài.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU
	1. Khởi động :

- HS thi đua nêu các tiếng chứa vần đã học

GV ghi bảng, cho HS luyện đọc lại

GV nhận xét tuyên dương HS
2. Bài mới 

    Giới thiệu bài  - Ghi tên bài 

HĐ1: Luyện đọc sách giáo khoa

 - Cho HS đọc ôn lại bài SGK

 - HS thi đọc cá nhân, tổ, ĐT cả lớp

GV cùng lớp nhận xét, tuyên dương HS
	- HS nêu ý kiến
- HS thực hiện yêu cầu

- HS mở SGK

- HS thi đọc



	HĐ2: Luyện đọc từ ngoài bài

- GV chiếu bảng các tiếng ngoài bài có vần uênh, uêch

sau: 
huênh hoang, nguệch ngoạc, tuềnh xoàng, rỗng tuếch, chuếnh choáng… - Cho HS luyện đọc đánh vần, đọc trơn các tiếng trên bảng.
- GV cho HS luyện đọc thầm bài trên bảng:

                                        Con chuột huênh hoang
  Một con chuột có tính huênh hoang. Một hôm chuột rơi bộp xuống bồ thóc, mèo giật mình chạy mất. Chuột tưởng Mèo sợ mình, nó huênh hoang đi lại trước mặt Mèo. Mèo chợt lao ra vồ gọn chuột. 
- HS thi đọc cá nhân, tổ, ĐT cả lớp
GV cùng lớp nhận xét, tuyên dương HS
	- HS quan sát

HS thực hiện yêu cầu

HS nêu

HS thi trước lớp

	HĐ3: Luyện Viết:

GV hướng dẫn kĩ thuật nối các tiếng có vần  uênh uêch
Lưu ý khoảng cách trình bày

*Lư​u ý: Tư​ thế viết, cách để vở, điểm  đặt bút , cách rê bút, lia bút, nét nối 

Đọc cho HS viết các tiếng và câu ứng dụng

- Viết bài vào trong vở.

- GV nhận xét bài, khen, biểu dương bài viết đẹp.

3. Củng cố, dặn dò 

- Nêu lại nội dung bài học?

- Dặn HS luyện viết thư​ờng xuyên cho đẹp.
	HS quan sát

- HS viết bài vào vở

HS nêu

   


     ------------------------------------------------------
Thứ năm ngày 13 tháng 3 năm 2025
TIẾT 1+2  : HỌC VẦN
BÀI 133: UYNH – UYCH (T1)

(Dạy theo SGV trang 99)

 I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT

  *Năng lực:

- Nhận biết vần uynh, uych; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần uynh, uych.


- Ghép đúng từ ngữ (có vần uynh, uych) với hình tương ứng.


- Viết đúng các vần uynh, uych, các tiếng huỳnh huỵch cỡ vừa (trên bảng con).

  *Phẩm chất:

- HS yêu thích môn học.

 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  
- Mẫu chữ uynh, uych

- Máy tính, ti vi

- Bảng con, giẻ, phấn, vở bài tập Tiếng Việt

  III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
Bổ sung:
	1. Khởi động

- Cho HS múa hát vận động theo nhạc
	- HS múa, hát vận động theo nhạc yêu thích

	2. Dạy học bài mới

· Cho học sinh so sánh vần uynh với vần uych
	· HS thảo luận nhóm bàn

	* Luyện tập  

- Mở rộng vốn từ:

+ Học sinh kết hợp làm vở bài tập Tiếng Việt 

+ Chữa bài trên Zalo

+ Nói tiếng ngoài bài có vần uynh, uych
	- Hình thức: HS làm bài tập cá nhân

- HS so sánh vần uynh, uych



	- Tập đọc: Hà mã  bay

+ Cho HS quan sát thêm hình ảnh khác về hà mã thật trên trang Google

+ Giải nghĩa thêm từ “luýnh quýnh”, “ khuỳnh chân”, “huỳnh huỵch”

+ HD học sinh làm bài tập ở VBT

+ Mở rộng: GV làm rõ thêm để học sinh thấy hà mã trong thực tế không bay được 

+ GV đặt thêm câu hỏi khác: 

      Qua bài đọc, em hiểu thêm điều gì?
	+ luýnh quýnh: hành động vụng về, lúng túng do mất bình tĩnh

+ Khuỳnh chân: vòng rộng chân ra, gập cong lại

+ Chạy huỳnh huỵch là chạy mạnh, phát ra âm thanh huỳn huỵch

· Kết hợp HS làm bài tập vở bài tập

Theo dõi GV chữa bài trên Zalo
· HS thảo luận theo nhóm bàn câu hỏi này

Hà mã trong bài

Hà mã trong thực tế

Bay được lên bầu trời

Không bay được. Nó sống nửa ở nước, nửa trên cạn. Cư trú ở các con sông hồ, và vùng đầm lầy rừng ngập mặn Tây Phi

  Con người rất thông mình, không ngừng sáng tạo. Con người có thể bay lê bầu trời bằng máy bay, khinh khí cầu, tàu vũ trụ..

  Hà mã có thế bay lên bầu trời nhờ bố ghi tên vào lớp học nhảy dù.


------------------------------------------------------
TIẾT 3  : TẬP VIẾT 
TẬP VIẾT SAU BÀI  130, 131
Dạy theo sách giáo viên trang (Trang 101)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
 *Phát triển các năng lực đặc thù 


- Viết đúng các vần oăng, oăc, oanh, oach các tiếng con hoẵng, ngoắc tay, khoanh, thu hoạch - chữ thường, cỡ vừa và cỡ nhỏ, đúng kiểu, đều nét.


- Chữ viết rõ rang, đều nét, đặt dấu thanh đúng vị trí.

  *Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

- Khơi gợi tình yêu thiên nhiên.

- Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Máy tính có hình ảnh sgk, ti vi, mẫu chữ trong bài
          - Vở Luyện viết
 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
-----------------------------------------------------------
TIẾT 4 : TIẾNG VIỆT TĂNG

ÔN BÀI 133: UYNH - UYCH
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
- HS đọc trôi chảy bài 133 và đọc , viết được một số tiếng và từ có chứa vần uynh,uych
- Rèn kĩ năng  đọc trơn các từ chứa vần đã học.

- Rèn kĩ năng viết liền nét, đúng quy trình, viết đẹp.

- HS có ý thức rèn chữ đẹp, giữ vở sạch.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Bảng phụ ghi nội dung luyện đọc ngoài bài.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU
	1. Khởi động :

- HS thi đua nêu các tiếng chứa vần đã học

GV ghi bảng, cho HS luyện đọc lại

GV nhận xét tuyên dương HS
2. Bài mới 

    Giới thiệu bài  - Ghi tên bài 

HĐ1: Luyện đọc sách giáo khoa

 - Cho HS đọc ôn lại bài SGK

 - HS thi đọc cá nhân, tổ, ĐT cả lớp

GV cùng lớp nhận xét, tuyên dương HS
	- HS nêu ý kiến
- HS thực hiện yêu cầu

- HS mở SGK

- HS thi đọc



	HĐ2: Luyện đọc từ ngoài bài

- GV chiếu bảng các tiếng ngoài bài có vần uynh, uych

sau: 
huỳnh huỵch, phụ huynh,luýnh quýnh, hoa quỳnh, 
- Cho HS luyện đọc đánh vần, đọc trơn các tiếng trên bảng.
- GV cho HS luyện đọc thầm bài trên bảng:


Quyển sách mới

  Hôm nay cô giáo phát cho Quỳnh mộ quyển sách mới. Sách tập đọc chứ không phải sách học vần. Ra khỏi lớp Quỳnh chạy một mạch về nhà khoe với bà với chị rồi mở sách ra xem.

- HS thi đọc cá nhân, tổ, ĐT cả lớp
GV cùng lớp nhận xét, tuyên dương HS
	- HS quan sát

HS thực hiện yêu cầu

HS nêu

HS thi trước lớp

	HĐ3: Luyện Viết:

GV hướng dẫn kĩ thuật nối các tiếng có vần  uynh uych
Lưu ý khoảng cách trình bày

Đọc cho HS viết các tiếng và câu ứng dụng

- Viết bài vào trong vở.

- GV nhận xét bài, khen, biểu dương bài viết đẹp.

3. Củng cố, dặn dò 

- Nêu lại nội dung bài học?

- Dặn HS luyện viết thư​ờng xuyên cho đẹp.
	HS quan sát

- HS viết bài vào vở

HS nêu  


     ------------------------------------------------------
Thứ sáu ngày 14 tháng 3 năm 2025
Tiết 1: KỂ CHUYỆN
                                                      CHIM HỌA MI

                                              ( Dạy theo SGV trang 103)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT


Năng lực:


- Nghe, hiểu câu chuyện.


- Nhìn tranh, nghe GV hỏi, trả lời được từng câu hỏi dưới tranh.


- Nhìn tranh, kể được từng đoạn của câu chuyện.


- Hiểu ý nghĩa của câu chuyện: Ca ngợi chim họa mi thật có tiếng hót kì diệu. Họa mi thật quí giá hơn nhiều so với họa mi máy vì nó sống tình cảm, gắn bó với con người.


Phẩm chất: Biết bảo vệ loài chim, bảo vệ thiên nhiên.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  

- Máy tính, ti vi, vi deo câu chuyện: Chim họa mi 

- Video bài hát Chim họa mi

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
Bổ sung:
	1. Khởi động

- Hướng dẫn hát và vận động theo bài hát theo video bài hát: chim họa mi
	- Cả lớp vận động

	2. Dạy học bài mới

* Nghe kể chuyện

- Lần 1: Hướng dẫn học sinh xem video câu chuyện: Chim họa mi 

- GV chỉ kể lần 2, 3 cho HS nghe
	- HS quan sát và xem video

	* Trả lời câu hỏi theo tranh
	

	* Tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện 

- Hướng dẫn học sinh trao đổi về nội dung câu chuyện 

+ Câu chuyện giúp em hiểu điều gì?

- Hướng dẫn học sinh liên hệ với học sinh trong lớp về quen bạn cũ với bạn mới.

* Kể chuyện
	- HS trao đổi theo nhóm bàn: 

Họa mi rất yêu quý nhà vua/ Họa mi sống rất tình cảm, đem lại niềm vui cho mọi người. .. Ca ngợi chim họa mi thật có tiếng hót kì diệu. Họa mi thật quí giá hơn nhiều so với họa mi máy vì nó sống tình cảm, gắn bó với con người.

- Không nên có bạn mới mà quên bạn cũ.

· HS kể chuyện theo vai


------------------------------------------------------
Tiết 2: HỌC VẦN

ÔN TẬP

( Dạy theo SGV trang 105)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Phát triển các năng lực đặc thù: 


- Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc Cá to, cá nhỏ.


- Điền chữ thích hợp (c hay k) vào chỗ trống để hoàn chỉnh câu rồi chép lại câu văn đúng chính tả, cỡ chữ nhỏ.

Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:


- Chăm chú lắng nghe, trả lời câu hỏi một cách tự tin.


- Biết vận dụng lời khuyên của câu chuyện vào đời sống.


- Thái độ hứng thú với việc học chữ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  

- Máy tính có nội dung như sgk, ti vi, vở bài tập Tiếng Việt

- Màn hình để ghép vần cho bài 1

- Ti vi

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Bổ sung:
	1. Khởi động

- Chơi trò chơi HS thích
	- HS chơi cả lớp

	2. Luyện tập
	

	* Bài tập 2 (Tập đọc)

- Hỏi thêm một số câu hỏi tìm hiểu nội dung:

· GV chấm, chữa bài trên Zalo
	- HS trả lời cá nhân

- HS kết hợp làm bài tập vở bài tập (bài 1)

	* Bài tập 3: Điền c/k

- Cho hS làm bài vở bài tập

- GV chấm, chữa, nhận xét

- GV chữa bài trên Zalo

- Củng cố: Luật chính tả ghi âm c, k
	· HS kết hợp làm bài cá nhân vào vở bài tập (Bài 2): 

· HS tìm thêm các chữ khác có âm c,k
  


------------------------------------------------------
TIẾT 3  : TẬP VIẾT 
TẬP VIẾT SAU BÀI  132, 133
Soạn dạy theo SGV Tiếng Việt (Trang 101)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

 *Phát triển các năng lực đặc thù – năng lực ngôn ngữ:


- Viết đúng các vần uênh, uêch, uynh, uych, huênh, hoang, nguệch ngoạc huỳnh huỵch - chữ thường, cỡ vừa và cỡ nhỏ, đúng kiểu, đều nét.


- Chữ viết rõ rang, đều nét, đặt dấu thanh đúng vị trí.

 *Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

- Khơi gợi tình yêu thiên nhiên.

- Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
-  Vở Luyện viết
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
----------------------------------------------------------
TIẾT 4: SINH HOẠT LỚP
       HĐTN: HÁT VỀ BÀ VÀ MẸ

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

Sau hoạt động: 
- Giúp HS thể hiện tình cảm và thái độ đối với bà, với mẹ và cô giáo bằng việc tham gia các tiết mục văn nghệ để chuẩn bị cho hội diễn chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8 – 3.
-  Kể được tên một số nghề truyền thống ở Hải Dương.
-  Giới thiệu với bạn bè, thầy cô một số nghề ở thôn làng/ khu phố nơi em sống.
-  Giới thiệu được nghề nghiệp mà em mơ ước.
II. CHUẨN BỊ:
- Kết quả học tập, rèn luyện của cả lớp trong tuần
-  Video nhạc bài hát "Cháu yêu cô chú công nhân”, nhạc và lời của Hoàng Văn Yến
-  Hình ảnh về một số nghề truyền thống ở Hải Dương, địa phương (huyện), hình ảnh trong sách học sinh.
-  Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Hải Dương lớp 1.
-  Bút chì, bút màu hoặc hộp bút vẽ, giấy A4.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	 Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Ổn định: 

2. Các bước sinh hoạt:

2.1. Nhận xét trong tuần 25

- GV nhận xét HS sau 1 tuần học: 

+Đi học chuyên cần:

+ Tác phong , đồng phục .

+ Chuẩn bị bài, đồ dùng học tập  
+ Vệ sinh. 
* Tuyên dương:

 - GV tuyên dương cá nhân và tập thể có thành tích.
* Nhắc nhở: 

- GV nhắc nhở những tồn tại hạn chế của lớp trong tuần.
2.2.Phương hướng tuần 26

- Thực hiện dạy tuần 26, GV và HS tiếp tục dạy và học trực tuyến theo chỉ đạo của nhà trường.

- Thực hiện giờ giấc học theo đúng quy định. 

- Gv mở phòng và điểm danh HS trước giờ học. 

- Nhắc nhở HS và giao bài tập về nhà.

GV kiểm tra và chữa bài thông qua zalo.

- Có sự phối hợp giữa giáo viên và phụ huynh về việc học tập của HS .

2.3. Hát về bà và mẹ

- HS hát 1 số bài hát, hoặc làm bưu thiếp để tặng cô, bà mẹ nhân ngày 8 – 3
	 

HS lắng nghe

HS lắng nghe

HS lắng nghe

HS lắng nghe

HS lắng nghe
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